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Nội dung hướng dẫn giải Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật được chúng 

tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa môn Tự nhiên xã hội lớp 2 chương trình mới sách Cánh 

Diều. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn TN&XH lớp 2. 

Quan sát (trang 68)  

Theo em, vì sao cá bị chết? 

 

Trả lời: 

Theo em, cá bị chết là do: 

- Nguồn nước nơi cá sống bị ô nhiễm. 

- Cá không được cho ăn đầy đủ. 

Hoạt động của con người làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật 

Quan sát (trang 69) 
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Câu 1 trang 69 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều 

Kể tên những việc làm của con người trong các hình dưới đây. 

 

Trả lời: 

Hình 1: Con người đã vứt rác thải bừa bãi. 

Hình 2: Hai người đang đi thuyền để vớt rác và bèo trên mặt nước. 

Hình 3: Con người đã chặt cây xanh. 

Hình 4: Con người đang vun đất để trồng cây xanh. 

Câu 2 Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều trang 69 SGK  

Những việc đó làm thay đổi môi trường sống của thực vật và động vật như thế nào? Vì sao? 
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Trả lời: 

Hình 1: Rác thải vứt trên mặt hồ làm ô nhiễm môi trường sống của thực vật và động vật sống 

dưới nước. Vì rác thải rất bẩn. 

Hình 2: Vớt rác và bèo trên mặt nước làm trong sạch môi trường sống của thực vật và động vật 

sống dưới nước vì không còn rác thải bẩn trên mặt nước. 

Hình 3: Chặt cây xanh làm huỷ hoại môi trường sống của một số loài động vật như chim, 

chồn,… vì chúng là những động vật sống trên cây. 

Hình 4: Trồng cây xanh giúp tạo thêm môi trường sống tốt cho thực vật và động vật vì cây xanh 

đem lại bầu khí trong sạch và là nơi sống của nhiều động vật. 

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 69) 

Kể tên một số việc con người đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật và động 

vật nơi em sống. 

Trả lời: 

Một số việc con người đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của thực vật và động vật nơi em 

sống là: 

- Một vài bạn nhỏ đã hái lá, bẻ cảnh cây, ngắt hoa. 

- Các bạn nhỏ ném vỏ chai nước, vỏ bánh kẹo xuống ao, hồ. 

- Người lớn chặt cây để về đun bếp củi. 

- Nhà máy thải nước bẩn ra ao, hồ, sông. 

- Các bác nông dân phun thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, các chất hoá học làm nguồn nước bị nhiễm 

độc. 
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Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật 

Quan sát (trang 70) 

Câu 1 trang 70 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều 

Nhận xét về môi trường sống của thực vật và động vật trong các hình dưới đây. 

 

Trả lời: 
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Hình 1: Môi trường trong rừng đang bị cháy. 

Hình 2: Môi trường sống dưới nước đang sắp cạn nước. 

Hình 3: Đất khô cằn, thiếu nước. 

Hình 4: Đồng cỏ khô cằn, thiếu nước. 

Hình 5: Môi trường sống dưới nước bị ô nhiễm do nước thải bẩn. 

Hình 6: Môi trường sống trên cạn bị ngập lụt 

Câu 2 trang 70 SGK Tự nhiên và Xã hội 2 Cánh diều 

Dự đoán điều gì sẽ xảy ra với thực vật và động vật khi sống trong môi trường như vậy. Vì sao? 

Trả lời: 

Hình 1: Thực vật và động vật ở đó sẽ bị cháy rụi vì rừng đang bị cháy. 

Hình 2: Thực vật và động vật sẽ bị thiếu nước để sinh sống vì nước đang rút dần. 

Hình 3: Thực vật và động vật sẽ bị khô héo vì thiếu nước. 

Hình 4: Thực vật và động vật sẽ đói, khát vì thiếu nước và cây cỏ để ăn. 

Hình 5: Thực vật và động vật sẽ chết vì nhiễm độc do nguồn nước bị bẩn. 

Hình 6: Thực vật và động vật sẽ chết vì ngập lụt. 

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 71)  

Vì sao phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật? 

Trả lời: 

Chúng ta phải bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật vì làm như vậy thực vật và động 

vật mới có thể sinh sống khoẻ mạnh và phát triển tốt. 
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Trò chơi (trang 71) 

“Nếu, thì” 

Trả lời: 

Nếu Thì 

Nếu vứt rác trên mặt nước thì động vật sống dưới nước dễ ăn phải rác bẩn. 

Nếu xả nước thải ra ao, hồ  
thì thực vật và động vật sống dưới nước sẽ bị nhiễm độc do 

nguồn nước bẩn. 

Nếu chặt cây xanh thì động vật sẽ mất nơi sống. 

Nếu đốt rừng thì động vật và thực vật sẽ mất nơi sống. 

Nếu phun thuốc trừ sâu, chất hoá 

học bừa bãi 

thì thực vật và động vật sống dưới nước sẽ bị nhiễm độc do 

nguồn nước bị ô nhiễm. 

Những kiến thức chủ yếu của mỗi phần hoặc cả bài học (trang 71: Môi trường sống cung 

cấp nơi ở, thức ăn, nước uống cho thực vật và động vật. Chúng ta cần bảo vệ môi trường 

sống của thực vật và động vật. 

Những việc có thể làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật 

Trò chơi (trang 72) 

“Ghép cặp: 
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Trả lời: 

Hình a: Thả bè cây thủy trúc trên sông, hồ giúp nước bớt ô nhiễm. 

Hình b: Trồng cây thông phủ xanh đất trống, đồi trọc để tạo thành rừng. 

Hình c: Trồng rừng ngập mặn tạo môi trường sống cho tôm, cua, cá,… 

Hình d: Tham gia vệ sinh, giữ sạch môi trường xung quanh. 
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Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận (trang 73) 

Em và gia đình cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật? 

Trả lời: 

Để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật, em và gia đình sẽ: 

- Trồng thật nhiều cây xanh để phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

- Xử lý rác thải đúng cách, không vứt rác thải bừa bãi. 

- Thu và nhặt rác trên mặt ao, hồ, sông. 

- Không thải nước thải sinh hoạt ra ao, hồ, sông, suối. 

- Tuyên truyền mọi người cùng nhau giữ gìn môi trường sống của thực vật và động vật. 

Thực hành, xử lí tình huống (trang 73) 

Câu 1 trang 73 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Cánh Diều 

Hãy viết hoặc vẽ tranh về bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật. 

Câu 2 trang 73 SGK Tự nhiên và Xã hội lớp 2 Cánh Diều 

Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 

Trả lời:  

Học sinh chia sẻ những bức tranh về bảo vệ môi trường cho thầy cô, bạn bè và người thân xem.  
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